	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Định vị vệ tinh (B) (Satellite Positioning(B))
Mã số học phần: 7050202
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần:  30
Lý thuyết: 27; Bài tập: 03; Thực hành: 00; 
       Thực tập: 00; Đồ án: 00; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Văn Sáng
	PGS. TS
	0502-09
	nguyenvansang@humg.edu.vn

	2
	Nguyễn Gia Trọng
	TS
	0502-14
	nguyengiatrong@humg.edu.vn

	3
	Phạm Ngọc Quang
	ThS
	0502-17
	phamngocquang@humg.edu.vn

	4
	Nguyễn Văn Lâm
	ThS
	0502-19
	Nguyenvanlam88@humg.edu.vn

	5
	Bùi Khắc Luyên
	ThS
	0502-07
	buikhacluyen@humg.edu.vn

	6
	Vũ Đình Toàn
	ThS
	0502-16
	vudinhtoan@humg.edu.vn

	7
	Nguyễn Thái Chinh
	ThS
	0502-02
	nguyenthaichinh@humg.edu.vn

	8
	Lê Thị Thanh Tâm
	ThS
	0502-11
	lethithanhtam@humg.edu.vn


    2.2. Bộ môn: Trắc địa cao cấp
    2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
	3. Điều kiện học học phần: Không.
	3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần 
Người học được trang bị các kiến thức cơ sở về hệ thống tọa độ, hệ thống giờ và các nguyên lý định vị vệ tinh gồm định vị tuyệt đối và định vị tương đối. Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản của các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS, một vài hệ thống định vị vệ tinh khu vực cùng một số hệ thống hỗ trợ định vị vệ tinh tăng cường và một số ứng dụng của GNSS trong công tác trắc địa-bản đồ, trong nghiên cứu địa động và  trong quân sự. 
Người học có khả năng khai thác sử dụng các máy thu GPS, một vài phần mềm xử lý số liệu GPS thông dụng để giải quyết các nhiệm vụ trong sản xuất trắc địa bản đồ và trong công tác NCKH.
	4.1. Kiến thức 
	4.1.1. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có hiểu biết về các bài toán định vị vệ tinh, các nguyên lý định vị vệ tinh. 
	4.1.2. Cung cấp kiến thức để người học có hiểu biết về hệ thống GPS và các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS khác.
	4.1.3. Nắm được các nguồn sai số trong định vị vệ tinh và các ứng dụng định vị vệ tinh trong công tác trắc địa-bản đồ và trong một số lĩnh vực khác.
	4.1.4. Có kiến thức về thiết kế các ca đo lưới GPS và xử lý số liệu đo lưới GPS.
	4.1.5. Với kiến thức của môn học, người học có khả năng khai thác sử dụng các máy thu GPS, một vài phần mềm xử lý số liệu GPS thông dụng để giải quyết các nhiệm vụ thông thường trong sản xuất trắc địa bản đồ.
    	4.2. Kỹ năng 
	4.2.1: Sinh viên học xong môn học này có thể trình bày về về cấu trúc và đặc điểm của các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS. Có thể hướng dẫn ứng dụng công nghệ GNSS trong các nhiệm vụ của công tác trắc địa-bản đồ và một số ứng dụng trong lĩnh vực khác.
	4.2.2: Có thể điều hành nhóm đo lưới GPS và tham gia trực tiếp các khâu chọn điểm đo, tiến hành công tác đo đạc và xử lý số liệu đo lưới GPS.
	4.2.3. Biết sử dụng và bảo quản tốt các máy thu GNSS và các thiết bị kèm theo.
5. Tóm tắt nội dung học phần
         Các hệ thống toạ độ và hệ thống giờ sử dụng trong định vị vệ tinh. Quỹ đạo vệ tinh và các yếu tố quỹ đạo vệ tinh. Lịch vệ tinh và thuật toán tính toạ độ vệ tinh. Tín hiệu điều biến và các trị đo trong định vị vệ tinh, các hiệu ứng ảnh hưởng đến tín hiệu vệ tinh. Các nguyên lý định vị vệ tinh gồm định vị tuyệt đối và định vị tương đối. Các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS) và một số hệ thống định vị vệ tinh khu vực. Các nguồn sai số ảnh hưởng đến độ chính xác định vị vệ tinh
            Giải pháp hỗ trợ tăng cường độ chính xác và độ tin cậy trong định vị GNSS. Các máy thu tín hiệu GPS và các ứng dụng của GPS trong công tác trắc địa – bản đồ, trong nghiên cứu địa động vv.... Xử lý số liệu đo và phần mềm xử lý số liệu GPS thông dụng (TBC, TTC...)
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	MỘT SỐ KIÊN THỨC CƠ SỞ CỦA TRẮC ĐỊA VỆ TINH
	5
	4.1.1

	1.1
	Lịch sử phát triển và nhiệm vụ của trắc địa vệ tinh 
	1
	4.1.1


	1.2
	Các bài toán cơ bản và các nguyên lý định vị vệ tinh  
	1
	4.1.1

	1.3
	Các hệ thống tọa độ
	1
	4.1.1

	1.4
	Các hệ thống giờ
	1
	4.1.1

	1.5
	Chuyển động của vệ tinh nhân tạo
	1
	4.1.1

	Chương 2
	HỆ THỐNG GPS CỦA MỸ
	10
	4.1.1

	2.1
	Cấu trúc của hệ thống GPS
	0.5
	4.1.1

	2.2
	Tín hiệu vệ tinh GPS và thông tin đạo hàng 
	1
	4.1.1

	2.3
	Các máy thu GPS
	1
	4.1.1

	2.4
	Trị đo khoảng cách giả  
	1
	4.1.2

	2.5
	Trị đo pha sóng tải 
	1
	4.1.2

	2.6
	Định vị tuyệt đối
	1
	4.1.2

	2.7
	Định vị tương đối  
	0.5
	4.1.2

	2.8
	Các nguồn sai số trong định vị vệ tinh 
	1
	4.1.3

	2.9
	Định vị GPS vi phân
	1
	4.1.1

	2.10
	Một số hệ thống định vị tăng cường
	1
	4.1.1

	2.11
	Hệ thống các trạm tham chiếu làm việc liên tục (CORS)
	1
	4.1.2, 4.1.3

	Chương 3
	CÁC HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ VỆ TINH KHÁC 
	4
	4.1.2

	3.1
	Hệ thống GLONASS
	1
	4.1.2

	3.2
	Hệ thống GALILEO 
	1
	4.1.2

	3.3
	Hệ thống COMPASS
	1
	4.1.2

	3.4
	Một số hệ thống định vị vệ tinh khu vực 
	1
	4.1.2

	Chương 4
	CÁC ỨNG DỤNG CỦA GNSS
	6
	4.1.3

	4.1
	Ứng dụng GNSS trong xây dựng các mạng lưới trắc địa 
	1
	4.1.4

	4.2
	Đo GPS động và các ứng dụng trong trắc địa-bản đồ
	1
	4.1.4

	4.3
	Đo cao GPS
	1
	4.1.3

	4.4
	Ứng dụng GNSS trong trắc địa công trình 
	1
	4.1.3

	4.5
	Ứng dụng GNSS trong nghiên cứu địa động 
	1
	4.1.3

	4.6
	Một số ứng dụng GPS trong quân sự 
	1
	4.1.3

	Chương 5
	XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO
	2
	4.1.5

	5.1
	Quy trình xử lý số liệu lưới GPS 
	1
	4.1.5

	5.2
	Phần mềm xử lý số liệu GPS 
	1
	4.1.5

	6.2. Bài tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA TRẮC ĐỊA VỆ TINH
	
	

	Bài 1
	Tính toán xác định vị trí “nhìn thấy” của vệ tinh trong hệ tọa độ địa diện chân trời tại điểm quan sát
	1
	4.1.1

	Chương  5
	XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO
	
	

	Bài 2
	Xử lý véc tơ cạnh theo số liệu đo sử dụng phần mềm TBC
	2
	4.1.5


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
-  Hướng dẫn sinh viên tìm và đọc tài liệu tham khảo
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
	9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (45 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


	9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập và tham khảo
	  [1] Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường. Định vị vệ tinh, Nhà xuất bản Khoa học & kỹ thuật. Hà Nội (2012)
	

		[2] Phạm Hoàng Lân, Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong, Vũ Văn Trí, 2012. Trắc địa cao cấp đại cương. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
[3] Hoàng Trần Cửu. Giáo trình Trắc địa cao cấp, 1976. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[4] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng  lưới tọa độ.
[5] Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng  lưới độ cao



	


   11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA TRẮC ĐỊA VỆ TINH 
1.1. Lịch sử phát triển và nhiệm vụ của trắc địa vệ tinh
1.2. Các bài toán cơ bản và các nguyên lý định vị vệ tinh  
1.3. Các hệ thống tọa độ
1.4. Các hệ thống giờ
1.5. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo
	10

	2
	0

	Trước khi lên lớp, sinh viên cần đọc trước nội dung chương 1, chương 2 của tài liệu [1] . Trong chương này, tiết 1.2 là nội dung quan trọng, sinh viên cần nắm vững để học các nội dung tiếp sau. Sinh viên làm bài tập số 1 theo nội dung của mục 1.3.
Sinh viên đọc thêm tài liệu [2], [3].

	2+3
	Chương 2: HỆ THỐNG GPS CỦA MỸ  
2.1. Cấu trúc của hệ thống GPS
2.2. Tín hiệu vệ tinh GPS và thông tin đạo hàng
2.3. Các máy thu GPS
2.4. Trị đo khoảng cách giả  
2.5. Trị đo pha sóng tải
2.6. Định vị tuyệt đối
2.7. Định vị tương đối  
2.8. Các nguồn sai số trong định vị vệ tinh
2.9. Định vị GPS vi phân
2.10. Một số hệ thống định vị tăng cường 
2.11. Hệ thống các trạm tham chiếu làm việc liên tục (CORS)
	20
	0
	0
	GPS là hệ thống quan trọng trong các hệ thống GNSS do đó sinh viên cần học và nắm vững các kiến thức của hệ thống GPS. Cần nắm vững các loại trị đo trong công nghệ GPS và hai bài toán định vị tuyệt đối và định vị tương đối. Phân tích các nguồn sai số trong định vị GPS. Nắm vững về cách phân loại và các đặc tính kỹ thuật của các máy thu GPS. 
Cần tìm hiểu thêm các máy thu GPS trên Internet tại các Website của các công ty sản xuất máy thu GPS như Trimble, TOPCON, LEICA vv...

	4+5
	Chương 3: CÁC HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ VỆ TINH KHÁC
3.1. Hệ thống GLONASS
3.2. Hệ thống GALILEO
3.3. Hệ thống COMPASS
3.4. Một số hệ thống định vị vệ tinh khu vực
	8
	0
	0
	Nội dung chương 3 cung cấp kiến thức rộng về GNSS, các hệ thống định vị toàn cầu khác như GLONASS, GALILEO vv... Sinh viên cần so sánh để rút ra những điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa các hệ thống GNSS. 
Sinh viên đọc thêm tài liệu [2], [3].

	8
	Chương 5: XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐO
5.1 Quy trình xử lý số liệu lưới GPS
5.2. Phần mềm xử lý số liệu GPS
	4
	4
	0
	Sinh viên cài đặt trước phần mềm TBC vào máy tính cá nhân. Giáo viên chuẩn bị số liệu đo (các tệp DAT) để chuyển cho sinh viên qua email để làm bài tập số 2.
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